
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Nơi thường trú Nơi cư trú Trường Tiểu học SĐT

Tổng

 điểm 

học 

bạ 

cấp 1

1 H Huệ Mlô 03/08/2015 Nữ Ê-đê Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0382951782 50

2 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc 26/07/2015 Nữ Kinh Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0367317822 49

3 Nguyễn Thị Yến Chi 19/06/2015 Nữ Kinh Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0372757483 47

4 Hoàng Thị Như 23/09/2015 Nữ Kinh TDP 17, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TDP 17, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Trường TH Cư Pul 0905197448 47

5 H Abi Buôn Tô 07/09/2015 Nữ Ê-đê Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0915142924 47

6 Y Đan Btô 17/10/2015 Nam Ê-đê Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0961531023 46

7 Y Fin Niê 08/03/2015 Nam Ê-đê Buôn Kmrông Prong B, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn Kmrông Prong B, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Tiểu Học Trần Quốc Toản 0398887535 43

8 H Si Adrơng 30/12/2015 Nữ Ê-đê Buôn Kmrông Prong B, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn Kmrông Prong B, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0945501184 44

9 Đoàn Minh Châu Mlô 26/10/2015 Nữ Kinh Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0326963276 44

10 H Vun Êban 12/04/2015 Nữ Ê-đê Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0946549678 44

11 Y Đạm Niê 06/02/2015 Nam Ê-đê Buôn Kmrông Prong B, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn Kmrông Prong B, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Tiểu Học Trần Quốc Toản 0392598272 44

12 Y Rôben Mlô 10/07/2015 Nam Ê-đê Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0332016022 44

13 H My Niê 12/08/2015 Nữ Ê-đê Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0395018945 44

14 H Thảo Nguyên Byă 09/03/2015 Nữ Ê-đê Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0357496475 43

15 Y Khánh Buôn Krông 30/06/2015 Nam Ê-đê Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0941441864 43

16 Y Minh Phúc Êban 13/04/2015 Nam Ê-đê Buôn Kmrông Prong B, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn Kmrông Prong B, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Tiểu Học Trần Quốc Toản 0915664240 43

17 H Muyn Mlô 23/04/2015 Nữ Ê-đê Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0962921480 42

18 H Thuyên Niê 03/07/2015 Nữ Ê-đê Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0942250049 42

19 H Doa Êban 22/04/2015 Nữ Ê-đê Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0387296867 41

20 H Sen Niê 19/12/2015 Nữ Ê-đê Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0847545565 41

21 Đoàn Thị Chu Thuỷ 10/10/2015 Nữ Kinh Trung tâm BTXH tỉnh, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Trung tâm BTXH tỉnh, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0914701919 41

22 Y- Rô Kan Adrỡng 30/12/2015 Nam Ê-đê Buôn Kmrông Prong B, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn Kmrông Prong B, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0399749532 40

23 Lê Trâm Anh 25/10/2015 Nữ Kinh Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Tiểu Học Trần Quốc Toản 0961006076 40

24 Y' Zoi Byă 08/07/2015 Nam Ê-đê Buôn Kmrông Prong B, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn Kmrông Prong B, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0845803994 40

25 Y- Đăng Byă 04/10/2015 Nam Ê-đê Buôn Kmrông Prong B, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn Kmrông Prong B, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0349996384 40

26 Nguyễn Bảo Duy 08/05/2015 Nam Kinh Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Tiểu Học Trần Quốc Toản 0336502372 40

27 Y- Đơn Bkrông 03/03/2014 Nam Ê-đê Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0334210008 40

28 Y-Sơ Nak Êban 24/09/2014 Nam Ê-đê Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0703611847 40

29 Y Khanh Zin Êban 11/01/2014 Nam Ê-đê Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0862904537 40

30 H Hạnh Êban 14/06/2014 Nữ Kinh Buôn Kmrông Prong B, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn Kmrông Prong B, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Tiểu Học Trần Quốc Toản 0368520460 40

31 Lê Ngọc Khang 04/03/2015 Nam Kinh Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0923553979 40

32 Y Sim Mlô 25/10/2014 Nam Ê-đê Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0353534861 40

33 Y Quân Mlô 10/10/2015 Nam Ê-đê Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0886147654 40

34 Bùi Quốc Bảo Mlô 08/08/2015 Nam Ê-đê Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0395588646 40

35 H Ngun Byă 06/05/2015 Nữ Ê-đê Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0376362786 40

36 H' Lê Na Niê 31/01/2015 Nữ Ê-đê Buôn Alê A, Phường Ea Kao, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ ĐỊNH 0964102381 40

37 H Thảo Niê 12/08/2015 Nữ Ê-đê Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0395018945 40

38 Y Nội Êban 06/02/2014 Nam Ê-đê Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0397783185 40

39 Trường Sa Êban 10/05/2015 Nam Ê-đê Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Tiểu học Chu Văn An 0971135471 40

40 Y Thách Niê 09/11/2013 Nam Ê-đê Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn KôTam, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI 0967594974 40

41 Y Thuyên Byă 11/04/2014 Nam Kinh Buôn Kmrông Prong B, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Buôn Kmrông Prong B, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Tiểu Học Trần Quốc Toản 0942821447 40

42 Nguyễn Trần Thiên Phi 08/11/2015 Nam Kinh Tổ dân phố 3A, Phường Tân Lập, Tỉnh Đăk Lăk Tổ dân phố 3A, Phường Tân Lập, Tỉnh Đăk Lăk Tiểu Học Trần Quốc Toản
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